
Tham 

 gia 

thi

Có bài 

thi

Đúng 

môn thi

Đủ số 

trang

Điểm thi đã 

công bố trên 

ht

Thời 

gian 

làm bài

Ghi chú Kết luận

1 2020602040 Lê Anh Tuấn Đại học 2020DHDTTT02
 ĐH K15 

(2020-2024)
 Khoa Điện tử FE6042 Vật liệu và linh kiện điện tử 20202FE6042002

Khoa Điện 

tử 
Tự Luận

09/07/2021 13:38:08 Không 

tìm thấy link zoom để tham 

gia thi

x x x x 8
Đã nộp bài đầy đủ và 

có điểm trên hệ thống

Không đủ điều kiện thi 

bổ sung

2 2020603294 Nguyễn Thị Khánh Vi Đại học 2020DHDTTT04
 ĐH K15 

(2020-2024)
 Khoa Điện tử BS6008 Xác suất thống kê 20202BS6008010

Khoa Khoa 

học cơ bản
Tự Luận

05/07/2021 14:52:22 Bị out 

khỏi phòng thi và không thể 

tiếp tục tham gia thi (do mất 

mạng, bị out quá 10',kick...)

5.5
Đã thi theo đợt môn 

tiền đề

Không đủ điều kiện thi 

bổ sung

3 2020604785 Nguyễn Quang Huy Đại học 2020DHDTTT05 
 ĐH K15 

(2020-2024)
 Khoa Điện tử BS6008 Xác suất thống kê 20202BS6008011

Khoa Khoa 

học cơ bản
Tự Luận

05/07/2021 15:01:46 Máy 

tinh, điện thoại bị hỏng trong 

lúc thi (Mất mic, camera...)

4.5
Đã thi theo đợt môn 

tiền đề

Không đủ điều kiện thi 

bổ sung

4 2020606622 Đặng Văn Quân Đại học 2020DHDTTT07
 ĐH K15 

(2020-2024)
 Khoa Điện tử BS6008 Xác Suất Thống Kê 20202BS6008013

Khoa Khoa 

học cơ bản
Tự Luận

05/07/2021 15:22:17 Nộp 

bài không thành công lên hệ 

thống thi online

x x x x 8 Nộp bài thành công
Không đủ điều kiện thi 

bổ sung

5 2020606762 Nguyễn Công Đức Đại học 2020DHDTTT07
 ĐH K15 

(2020-2024)
 Khoa Điện tử BS6008 Xác suất thống kê 20202BS600801

Khoa Khoa 

học cơ bản
Tự Luận

05/07/2021 14:45:48 Không 

tìm thấy link zoom để tham gia 

thi

5.5
Đã thi theo đợt môn 

tiền đề và đã có điểm

Không đủ điều kiện thi 

bổ sung

6 2020606932 Đoàn Văn Tân Đại học 2020DHDTTT08
 ĐH K15 

(2020-2024)
 Khoa Điện tử FE6012 Kỹ năng hoạt động công nghiệp 20202FE6012009

Khoa Điện 

tử
Tự Luận

01/07/2021 13:03:04 Nộp 

bài không thành công lên hệ 

thống thi online

x x x x 7
Đã tham gia thi thành 

công theo kế hoạch

Không đủ điều kiện thi 

bổ sung

7 2020607433 Vũ Quang Hiếu Đại học 2020DHDTTT08
 ĐH K15 

(2020-2024)
 Khoa Điện tử FE6012 Kỹ năng hoạt động công nghiệp 20202FE6012009

Khoa Điện 

tử
Tự Luận

03/07/2021 09:22:45 Nộp 

bài không thành công lên hệ 

thống thi online

x x x x 7.5
Đã tham gia thi thành 

công theo kế hoạch

Không đủ điều kiện thi 

bổ sung

8 2020605279 Bùi Văn Triệu Đại học 2020DHTTMT01
 ĐH K15 

(2020-2024)
 Khoa Điện tử IT60335 Toán rời rạc 20202IT6035001

Khoa Khoa 

học cơ bản
Tự Luận

28/06/2021 11:38:06 Nộp 

bài không thành công lên hệ 

thống thi online

5
Đã thi theo đợt môn 

tiền đề

Không đủ điều kiện thi 

bổ sung

9 2020606667 Đặng Thị Lương Đại học 2020DHTTMT01
 ĐH K15 

(2020-2024)
 Khoa Điện tử IT6035 Toán rời rạc 20202IT6035001

Khoa Khoa 

học cơ bản
Tự Luận

28/06/2021 11:53:14 Máy 

tinh, điện thoại bị hỏng trong 

lúc thi (Mất mic, camera...)

7
Đã thi theo đợt môn 

tiền đề

Không đủ điều kiện thi 

bổ sung

10 2020608122 Nguyễn Tuấn Nam Đại học
Công nghệ kỹ thuật 

máy tính

 ĐH K15 

(2020-2024)
 Khoa Điện tử BS6008 Xác suất thống kê 20202BS6008015

Khoa Khoa 

học cơ bản
Tự Luận

05/07/2021 17:47:52 Nộp 

bài không thành công lên hệ 

thống thi online

7
đã thi theo đợt môn 

tiền đề

Không đủ điều kiện thi 

bổ sung

11 2019608113 Nguyễn Sĩ Mạnh Đại học
LT CĐ - ĐH 

ĐTTT 1

 ĐH K15 

(2020-2024)
 Khoa Điện tử BS6002 Giải tích 20203BS6002001

Khoa Khoa 

học cơ bản
Tự Luận

10/09/2021 08:51:19 Nộp 

bài không thành công lên hệ 

thống thi online

x x x x 8 Nộp bài thành công
Không đủ điều kiện thi 

bổ sung

12 2017600060 Lê Công Nhật Đại học 2017DHDTTT01 
ĐH K12 

(2017-2021)
 Khoa Điện tử BS6001 Đại số tuyến tính 20202BS6001002

Khoa Khoa 

học cơ bản
Tự Luận

28/06/2021 20:46:38 Nộp 

bài không thành công lên hệ 

thống thi online

5
Đã thi theo đợt môn 

tiền đề

Không đủ điều kiện thi 

bổ sung

13 2017607089 Mazibuco Arone Vasco Đại học 2017DHDTTT07
ĐH K12 

(2017-2021)
 Khoa Điện tử 0803121 Mach điện tử 1 202020803121001

Khoa Điện 

tử
Tự Luận

17/06/2021 17:43:03 Nộp 

bài không thành công lên hệ 

thống thi online

x x x x 7.5
Thi tự luận đã nộp 

đầy đủ bài thi

Không đủ điều kiện thi 

bổ sung

14 2018606304 Lê Doãn Phong  Đại học  2018DHDTTT06
ĐH K13 

(2018-2022)
 Khoa Điện tử FE6034 Vi điều khiển nâng cao 20202FE6043006 

 Khoa Điện 

tử

Thực hành 

+ Vấn đáp

22/06/2021 09:15:29 Bị out 

khỏi phòng thi và không thể 

tiếp tục tham gia thi (do mất 

mạng, bị out quá 10'....)

x 6.5

Vẫn có điểm của sinh 

viên, ngày công bố 

điểm 01/07/2021  

Không đủ điều kiện thi 

bổ sung

15 2018601433 Trần Văn Đạt Đại học 2018DHDTTT
ĐH K13 (2018-

2022)
 Khoa Điện tử FE6043 Vi điều khiển nâng cao 20202FE6043002 Khoa Điện tử

Thực hành + 

Vấn đáp

22/06/2021 09:34:03 Nộp bài 

không thành công lên hệ thống 

thi online

x x x x 7.5
Hình thức thực 

hành/VĐ

Không đủ điều kiện thi 

bổ sung

16 2018603792 Phạm Thị Mỹ Linh Đại học 2018DHDTTT03
ĐH K13 

(2018-2022)
 Khoa Điện tử FE6030

PLC và mạng truyền thông 

công nghiệp
20202FE6030003

 Khoa Điện 

tử
Tự Luận

15/06/2021 18:06:16 Không 

tìm thấy link zoom để tham 

gia thi

x x x x 8
Trạng thái nộp bài: 

Nộp bài để chấm điểm

Không đủ điều kiện thi 

bổ sung

17 2018605901 Đàm Thị Huyền Anh Đại học 2018DHDTTT05
ĐH K13 

(2018-2022)
 Khoa Điện tử BS6008 Xác suất thống kê 20202BS6008003

Khoa Khoa 

học cơ bản
Tự Luận

23/06/2021 15:58:06 Có link 

zoom phòng thi nhưng không 

vào được

7.5
Đã thi theo đợt môn 

tiền đề

Không đủ điều kiện thi 

bổ sung

18 2018605803 Hoàng Văn Phượng Đại học 2018DHDTTT05
ĐH K13 

(2018-2022)
 Khoa Điện tử LP6003 Pháp luật đại cương 20202LP6003012

Khoa Lý 

luận chính 

trị - Pháp 

luật

Kết hợp 

13/07/2021 16:35:08 Nộp 

bài không thành công lên hệ 

thống thi online (áp dụng cho 

SV thi tự luận nộp file Scan)

x x x 4.5
55 phút 

53 giây 

Đã nộp bài đầy đủ và 

có điểm trên hệ thống

Không đủ điều kiện thi 

bổ sung

19 2018606339 Phạm Lê Hùng Đại học  2018DHDTTT06 
 ĐH K13 

(2018-2022) 
 Khoa Điện tử  FE6043  Vi điều khiển nâng cao  20202FE6043006 

 Khoa 

Điện tử 

Thực hành + 

Vấn đáp

22/06/2021 09:56:51 Máy 

tinh, điện thoại bị hỏng 

trong lúc thi (Mất mic, 

camera...)

x x 3.5
Đã có điểm và ko 

cần thi bs

Không đủ điều kiện thi 

bổ sung

20 2018601540 Ngô Phúc Lương Đại học 2018DHTTMT01
ĐH K13 

(2018-2022)
 Khoa Điện tử 0803171 Kỹ thuật truyền dẫn 202020803171001

Khoa Điện 

tử
Tự Luận

24/06/2021 17:54:51 Có link 

zoom phòng thi nhưng không 

vào được

x x x x 8.5
Thi tự luận đã nộp 

đầy đủ bài thi

Không đủ điều kiện thi 

bổ sung

21 2019605801 Trần Tiến Thành Đại học 2019DHDTTT06 ĐH K14 (2019-2023) Khoa Điện tử FE6041 Truyền thông số 20202FE6041006 Khoa Điện tử Tự Luận

25/06/2021 15:13:40 Nộp bài 

không thành công lên hệ thống 

thi online

x x x x 7.5
Đã dự thi thành công 

theo kế hoạch

Không đủ điều kiện thi 

bổ sung

Hình thức thi Nội dung sinh viên báo lỗi

TT Khảo thí xác nhận

Mã lớp học phần
Đơn vị quản 

lý học phần

3. DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ BÁO LỖI VỀ TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH  KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI BỐ SUNG

STT Mã SV Họ và tên SV Hệ đào tạo Tên lớp hành chính Khóa đào tạo Đơn vị/ngành quản lý SV
Mã môn 

thi
Tên môn thi



22 2019600572 Trần Văn Quân Đại học 2019DHTTMT01 ĐH K14 (2019-2023) Khoa Điện tử LP6013 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 20202LP6013035

Khoa Lý 

luận chính trị 

- Pháp luật

Tự Luận

13/06/2021 13:21:01 Không 

tìm thấy link zoom để tham gia 

thi

x x x x 7
Đã dự thi thành công 

theo kế hoạch

Không đủ điều kiện thi 

bổ sung


